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Họ tên: Trần Minh Bảo Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

Lớp: Elite B2 Tốt 14.2 98

Chú thích: 

1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia

2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng

3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng

4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

HKI HKII

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN

1. VẬN ĐỘNG THÔ

2. VẬN ĐỘNG TINH

3. DINH DƯỠNG 

4. KỸ NĂNG SINH TỒN

LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY

1. SỐ HỌC

LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

2. HÌNH HỌC

3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG

LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP

1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC

  BẢNG ĐÁNH GIÁ 2-3 TUỔI

   NĂM HỌC: 2026-2026

NỘI DUNG

1. CẢM THỤ ÂM NHẠC

2. MỸ THUẬT

LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC

1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

2. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN

LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM

3. CÔNG NGHỆ
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Giáo viên phụ trách:   Đinh Thị Kim Nga 

                                      Nguyễn Thị Lan Anh 
Ký tên:

Ban giám hiệu: Nguyễn Thị Thùy Trinh Ký tên & đóng dấu

Nhận xét chung: 

Minh Bảo con là một cậu bé vui vẻ, hoạt bát và nhiều năng lượng. Học kỳ vừa qua con đã rất cố gắng, các cô ghi 

nhận sự nỗ lực của con.

Lĩnh vực 1: Vận động sinh tồn

- Điểm mạnh: Vận động cơ bản của bàn tay, điều khiển kiểm soát các cơ khi vận động như bốc, thả, cầm nắm,.. và 

vận động tỉnh thức của con tốt.

- Điểm cần nỗ lực: Con cần rèn luyện thêm về vận động tinh trong các hoạt động nặn, xé dán,..các kỹ năng phối 

hợp vận động và kỹ năng sinh tồn ( vệ sinh cá nhân và một số kỹ năng bảo vệ bản thân cơ bản)

Lĩnh vực 2: Toán học - Tư duy

 - Điểm mạnh: Con luôn tương tác cùng cô gọi  tên và phân biệt một số hình học cơ bản (hình tam giác, hình vuông, 

hình tròn) , một số màu sắc cơ bản (đỏ, xanh dương và vàng) và số 1,2,3.

 - Điểm cần nỗ lực: Con cần củng cố kiến thức và kỹ năng đếm, làm bài tập,..

Lĩnh vực 3: Ngôn ngữ - Giao tiếp

-  Điểm mạnh: Khả năng nghe - hiểu của con tốt. Con nói được câu dài, vốn từ phong phú, con nhận biết được một 

số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, ngạc nhiên....), thông qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.

-  Điểm cần nỗ lực: Con cần học cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp hơn trong từng tình huống giao tiếp, biết lựa chọn 

lời nói nhẹ nhàng, lịch sự và đúng hoàn cảnh.

Lĩnh vực 4: Khoa học - Công nghệ

-  Điểm mạnh: Con hứng thú và tập trung khi được  quan sát các hiện tượng trong hoạt động thí nghiệm do cô thực 

hiện và khám phá thiên nhiên.

-  Điểm cần nỗ lực: Con cần rèn luyện thêm các kỹ năng thực hiện các thí nghiệm. cần tập trung nhiều hơn trong 

các tiết học thí nghiệm

Lĩnh vực 5: Nghệ thuật sáng tạo

- Điểm mạnh: Con đặc biệt yêu thích hoạt động tạo hình, con tâp trung lắng nghe và quan sát cách cô thực hiện. 

Con tập trung và kiên nhẫn hoàn thành sản phẩm của mình.

- Điểm cần nỗ lực: Con cần rèn luyện thêm các kỹ năng nhào nặn, gắn, đính,...để tạo thành sản phẩm. Cần nghiêm 

túc hơn trong các giờ học mỹ thuật để sản phẩm của mình được hoàn chỉnh hơn. 

Lĩnh vực 6: Xã hội - Cảm xúc

- Điểm mạnh: Con thực hiện tốt các quy định, nề nếp lớp học và lễ phép với mọi người.         

- Điểm cần nỗ lực: Con cần rèn luyện thêm kỹ năng lịch thiệp nhã nhặn (hắt hơi, ăn uống lịch sự,..) và kiểm soát 

cảm xúc bản thân.

Lời nhắn cô gửi Minh Bảo: Con là cậu bé vui vẻ và nhiều năng lượng. Học kỳ vừa qua, con đã có nhiều thay đổi, con 

ăn nhiều loại thực phẩm và phát triển ngôn ngữ rất tốt. Các cô rất vui khi được chăm sóc và dạy dỗ con trong thời 

gian qua. Qua học kỳ mới chúng ta hãy cùng trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị nhé! Yêu con!
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